
Phụ lục  

DANH SÁCH 01 TẬP THỂ VÀ 47 CÁ NHÂN  

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Công văn số       /SNV-TĐKT ngày    tháng 3   năm 2025 của Sở Nội vụ) 

 

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Đồng Khởi;  

 Sở Nội vụ trân trọng thông báo danh sách các tập thể, cá nhân được 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, 

gồm: 

I. Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 cá nhân. 

1. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 

II. Huân chương Lao động hạng Nhì: 03 cá nhân. 

1. Ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; 

2. Ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre; 

3. Ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bến Tre. 

III. Huân chương Lao động hạng Ba: 01 tập thể và 43 cá nhân. 

1. Khoa Kiểm soát Bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Mỏ 

Cày Bắc, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

2. Ông Bùi Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bến Tre; 

3. Ông Nguyễn Quang Thanh, Quyền Giám đốc Trung tâm Công nghệ 

thông tin, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre; 

4. Ông Nguyễn Thế Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre; 

5. Ông Bùi Văn Chánh, Trưởng trạm Trạm Khuyến nông và Tư vấn 

dịch vụ nông nghiệp khu vực Ba Tri - Giồng Trôm, Trung tâm Khuyến nông 

và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Bến Tre; 

6. Ông Phan Trọng Quyền, Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án phát 

triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Bến Tre; 

7. Ông Huỳnh Vĩnh Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre; 

8. Bà Phạm Thị Như Mai, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 

9. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 
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10. Ông Nguyễn Văn Bé Thi, Trưởng phòng Phòng Cơ yếu - Công 

nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre; 
11. Ông Phan Văn Lập, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học - Giáo 

dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre; 
12. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre; 
13. Ông Phạm Bính Định, Trưởng phòng Phòng Thanh tra Văn hóa - 

Xã hội, Thanh tra tỉnh Bến Tre; 
14. Ông Trần Thế Vĩnh, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra Kinh tế, 

Thanh tra tỉnh Bến Tre; 
15. Bà Châu Thị Kim Thanh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bến Tre; 
16. Bà Châu Thị Kim Loan, Viên chức Phòng Hành chính- Tổng hợp, 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre; 

17. Ông Lê Văn Em, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; 

18. Ông Phan Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; 

19. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; 

20. Ông Nguyễn Văn Oanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

21. Bà Nguyễn Thị Long Biên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu 

vực Cù Lao Minh, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

22. Bà Nguyễn Thị Mạnh, Phó Trưởng Phòng Điều dưỡng Bệnh viện 

Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

23. Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Sở 

Y tế tỉnh Bến Tre; 

24. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, 

Sở Y tế Bến Tre; 

25. Ông Nguyễn Hữu Hữu, Trưởng khoa Khoa Ngoại thần kinh Bệnh 

viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế Bến Tre; 

26. Ông Nguyễn Ngọc Đoan, Phó trưởng khoa Khoa Nhi, Bệnh viện 

Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế Bến Tre; 

27. Ông Lê Hồng Phúc, Phó trưởng khoa Khoa Nhi, Bệnh viện Nguyễn 

Đình Chiểu, Sở Y tế Bến Tre; 

28. Ông Trần Ngọc Nhân, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, Sở Y tế tỉnh 

Bến Tre; 

29. Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, Sở 

Y tế tỉnh Bến Tre; 
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30. Bà Bùi Thị Minh Hiền, Trưởng khoa Khoa Dược - Cận lâm sàng, 

Bệnh viện Tâm thần, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

31. Ông Nguyễn Thanh Truyền Em, Phó Trưởng phòng  Phòng Tổ 

chức - Hành chính quản trị, Bệnh viện Tâm thần, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

32. Bà Cao Thanh Diễm Thúy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

33. Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

34. Ông Lê Thành Chuân, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Giồng 

Trôm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

35. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

36. Ông Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng khoa Khoa Dược - Trang thiết bị 

- Vật tư y tế, Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

37. Ông Hồ Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Bắc, 

Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

38. Ông Nguyễn Văn Hồng Châu, Trưởng khoa Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Bắc, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

39. Ông Lê Văn Tỵ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam, Sở 

Y tế tỉnh Bến Tre; 

40. Ông Nguyễn Minh Việt, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ, Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam, Sở Y tế tỉnh Bến Tre; 

41. Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó trưởng đoàn Đoàn nghệ thuật Cải 

lương Bến Tre, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre; 

42. Ông Võ Tuấn Linh, Kế toán trưởng, Công ty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết Bến Tre; 

43. Ông Nguyễn Đức Khánh, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre; 

44. Ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre./. 
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